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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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Số:  66 /BC-PTI-VP 

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 07  năm 2016 

 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY 

(6 tháng đầu năm 2016) 

(6 months/year) 

 
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch Chứng khoán 

 

To: - The State Securities Commission 

-  The Stock Exchange 

 

- Tên công ty niêm yết/ Name of listing company:  Tổng công ty Cổ phần Bảo 

hiểm Bưu điện      

 - Địa chỉ trụ sở chính/ Address of headoffice: Tầng 8, Số 4A Láng Hạ, Ba Đình, 
Hà Nội 

- Điện thoại/ Telephone: 04 37724466           Fax:   04 3 7724460 

 - Vốn điều lệ/ Charter Capital: 803.957.090.000 VNĐ 

 - Mã chứng khoán/ Security Code: PTI 

 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of 

Shareholders 
Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao 

gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý 
kiến bằng văn bản)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General 

Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of 

Shareholders adopted in the form of written comments): 
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STT Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Resolution/Decision 

No. 

Ngày 
Date 

Nội dung 
Content 

1 Nghị quyết số 

42/NQ-PTI- 
ĐHĐCĐ 

14/4/2016 + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

năm 2015 
+ Thông qua tình hình trích lập sử dụng các quỹ năm 

2015 

+ Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế 

năm 2015, phương án chi trả cổ tức, thù lao, thưởng 

cho HĐQT, Ban KS năm 2015 

+ Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban KS năm 2015 

+ Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2015 của PTI đã 

được kiểm toán 
+ Thông qua báo cáo về mục tiêu, kế hoạch kinh doanh 

năm 2016 

+ Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập 

năm 2016 

+ Thông qua báo cáo thù lao, thưởng HĐQT, BKS 

năm 2016 

+ Thông qua đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức 

và hoạt động của PTI 

+ Thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên 
HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2015 - 2020 

 

 

 

II. Hội đồng quản trị (Board of Management (Semi-annual/annual reports): 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the 

members of the Board of Management: 

- Tổng số lần họp đến thời điểm báo cáo: 02 lần; vào các ngày: 30/3/2016 & 
14/4/2016 

- Địa điểm họp: Tại Phòng họp trụ sở chính, tầng 6, số 4A Láng Hạ, Ba Đình, 
Hà Nội.  

 

2. Địa điểm họp: Tại Phòng họp trụ sở chính, tầng 8, số 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà 

Nội.  

 
STT Thành viên HĐQT 

BOM’s member 

Chức vụ 

Position 

Ngày bắt 

đầu/không còn 

là thành viên 

HĐQT/ 
Day 

becoming/no 
longer member 
of the Board of 

Management 

Số buổi 

họp 

tham 

dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Percentage 

Lý do không 

tham dự họp 

Reasons for 

absence 

1 Ông Nguyễn Trường Chủ tịch 22/4/2015 – 01 50% Không tham 
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Giang 14/4/2016 gia HĐQT từ 

14/4/2016 

2 Ông Nguyễn Minh Đức Chủ tịch  14/4/2016 – nay 01 50% Tham gia 
HĐQT từ 

14/4/2016 

3 Bà Phạm Minh Hương Uỷ viên 25/4/2013 - nay 02 100%  

4 Ông Mai Xuân Dũng Uỷ viên 28/4/2009 - nay 02 100%  

5 Ông Bùi Xuân Thu Uỷ viên 22/4/2015 – nay 02 100%  

6 Ông Kim, Kang Wook Phó Chủ tịch 22/4/2015 – nay 02 100% Được bầu giữa 
chức danh 

PCT kể từ 

14/4/2016 

7 Ông Park, Je Kwang Uỷ viên 22/4/2015 – nay 02 100%  

8 Bà Trần Thị Minh Uỷ viên 16/4/2014 - nay 02 100%  

 
2.  Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the 

BOD over the Director (General Director) 
 

+ HĐQT thường xuyên giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong 

việc thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu đề ra, thúc đẩy tiến độ thực hiện kế hoạch kinh 

doanh năm và đưa ra định hướng chỉ đạo với Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành 

Tổng công ty.  

+ Chủ tịch HĐQT thường xuyên trao đổi công việc với các cán bộ lãnh đạo Tổng 

công ty và các đơn vị trực thuộc, trực tiếp đưa ra những chỉ đạo trong công tác kinh 
doanh đối với các Ban và đơn vị trực thuộc. Thông qua việc này, HĐQT cũng nhận được 

những thông tin kịp thời và sát sao với tình hình của PTI để đưa ra những định hướng 

đúng đắn, phù hợp với đơn vị.  

+ Nhìn chung, Ban Tổng giám đốc đã triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu của 

HĐQT, thực hiện đúng theo các quy định của Tổng công ty và Pháp luật của Nhà nước.  

 

3.  Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the Board 

of Directors’ committees: 
Tại Quyết định số 68/NQ-PTI-HĐQT ngày 03/8/2015, Hội đồng quản trị PTI đã 

thông qua chủ trương thành lập Tiểu ban “Đổi mới doanh nghiệp” thuộc Hội đồng quản 

trị PTI.  

 

Nhiệm vụ của tiểu ban này là:  

- Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm bảo hiểm mới để phục vụ cho công tác phát 

triển kinh doanh; 

- Nghiên cứu, kiện toàn hệ thống công nghệ thông tin và hệ thống báo cáo quản trị 

doanh nghiệp nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu quản trị doanh nghiệp; 
- Tham mưu cho Chủ tịch HĐQT trong công tác phát triển phạm vi hoạt động của 

PTI ra ngoài lãnh thổ Việt Nam, trước mắt tập trung vào thị trường Campuchia và 

Myanmar; 

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hội đồng quản trị.  

Hiện nay, tiểu ban này mới được thành lập nên mới đang trong giai đoạn triển khai 

ban đầu nên chưa có kết quả hoạt động cụ thể.  
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4.  Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Resolutions/Decisions of 

the Board of Directors (Semi-annual/annual reports): 

STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 

1 Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT-PTI  30/3/2016 + Thông qua báo cáo kết quả 
kinh doanh năm 2015 

+ Thông qua Kế hoạch kinh 
doanh năm 2016 

 
2 Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT-PTI  30/3/2016 Về chủ trương thành lập Công ty 

thành viên mới 
 

3 Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT-PTI  30/3/2016 Về sửa đổi Điều lệ tổ chức và 
hoạt động của Tổng công ty Cổ 
phần Bảo hiểm Bưu điện 

 
4 Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT-PTI  30/3/2016 Về bầu thay thế Hội đồng quản 

trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 
2016 

 
5 Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT-PTI  14/4/2016 Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng 

quản trị Tổng công ty Cổ phần 
Bảo hiểm Bưu điện 

 
6 Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT-PTI  14/4/2016 Về việc bầu Phó Chủ tịch Hội 

đồng quản trị Tổng công ty Cổ 
phần Bảo hiểm Bưu điện 

 

III. Ban Kiểm soát (Supervisory Board(Semi-annual/annual reports) 

 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about 

members of Supervisory Board: 

 
Stt 
No.  

Thành 
viên BKS 

Members of 

Supervisory 
Board 

Chức vụ 
Position 

Ngày bắt 
đầu/không 

còn là thành 

viên BKS 
Day 

becoming/no 

longer 

member of 
the 

Supervisory 

Board 

Số buổi 
họp BKS 
tham dự 

Number of 
attendance 

Tỷ lệ tham 
dự họp 

Percentage 

Lý do 
không tham 

dự họp 

Reasons 
for absence 

1 Ông Nguyễn Hữu 

Thắng – Trưởng 
Ban 

14/4/2016 01 50% Bổ nhiệm 

từ 
14/4/2016 

2 Bà 
. 

Bùi Thanh Hiền 22/4/2015 – 
nay 

02 100%  
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3 Ông  Ki, Huyn Park 22/4/2015 – 

nay 

0 0% Vì lý do 

công tác 

4 Ông Bea, Taeg Soo 22/4/2015 – 
nay 

0 0% Vì lý do 
công tác  

5 Bà  Nguyễn Thị Hồng 

Lan 

22/4/2015 – 

14/4/2016 

01 50% Miễn nhiệm 

từ 
14/4/2016 

6 Bà  Nguyễn Thị Hà 

Ninh 

25/4/2013 – 

nay 

02 100%  

 

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ 

đông Surveillance activities of the Supervisory Boardtoward the Board of 

Management, Board of Directors and shareholders: 
- Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và trao đổi triển khai các nhiệm 

vụ công tác được giao; tham gia các cuộc họp HĐQT của PTI.  

- Xem xét tính phù hợp việc ban hành các văn bản của Tổng công ty, phù hợp với 

quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty, các quy chế quản trị nội bộ để đảm bảo 

hoạt động của Tổng công ty được minh bạch, hiệu quả; phân định rõ trách nhiệm, quyền 
hạn của từng cá nhân phụ trách, của từng đơn vị.  

- Xem xét các khoản đầu tư, việc sử dụng nguồn vốn đầu tư của Tổng công ty theo 

kế hoạch đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.  

- Thẩm tra chọn mẫu các số liệu báo cáo tài chính năm của Tổng công ty.  

- Mọi số liệu báo cáo tài chính đều được báo cáo công khai trước cổ đông tại các 

Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.  

 

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám 

đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ The coordination among the Supervisory 
Boardwith the Board of Management, Board of Directors and different managers: 

 

- Đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc, tại các cuộc họp HĐQT, Thành viên Ban 

Kiểm soát tham gia có ý kiến với những vấn đề được trình bày, xin chủ trương, định 

hướng để đưa ra những quyết định đem lại hiệu quả cao nhất cho Tổng công ty.  

- Đối với các cán bộ quản lý khác: Trong quá trình làm việc, Ban Kiểm soát phối 

hợp chặt chẽ với bộ phận tài chính kế toán, kế hoạch và pháp chế- kiểm soát nội bộ để 

đảm bảo hoạt động quản lý của PTI đang diễn ra theo đúng pháp luật, đúng quy trình và 
định hướng của Nhà nước.  

 

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ Other activities of the Supervisory Board 
(if any): Không 

 

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ Training on corporate governance: 
Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 

Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã 

tham gia theo quy định về quản trị công ty/ Training courses on corporate governance 
which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director 

(CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with 

regulations on corporate governance 
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STT Tên khóa học Đối tượng 
Số lượng 

(người) 

1 
Trưởng phòng kinh doanh chuyên 

nghiệp 

Trưởng các phòng kinh doanh, 

các phòng nghiệp vụ, các 

phòng phát triển kinh doanh 

200  

2 
Khảo sát nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ 

giới 

Phó Tổng giám đốc phụ trách 

nghiệp vụ 
01 

3 Hội thảo tái bảo hiểm  
Phó giám đốc Ban Tái bảo 

hiểm 
01 

Tổng 03 khóa học 03 

 
V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại 

khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người 
có liên quan của công ty với chính Công ty / List of affiliated persons of the public 

company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-

annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with 

the Company)  
 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ List of affiliated persons of the 

Company 

 

STT 
No. 

Tên tổ chức/cá 
nhân Name of 

organization/indiv
idual 

Tài khoản giao 
dịch chứng 
khoán (nếu 

có) Securities 
trading 

account (if 
any) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu 
có) Position 

at the 
company (if 

any) 

Số Giấy 
NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 
NSH No.*, 

date of issue, 
place of 

issue 

Địa chỉ trụ 
sở chính/ 

Địa chỉ liên 
hệ 

Address 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 
Time of 

starting to 
be affiliated 

person 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 
Time of 

ending to be 
affiliated 
person 

Lý do 
Reasons 

1 
Nguyễn Trường 

Giang 

  Chủ tịch 
HĐQT 

011676599; 
08/05/2003; 

Hà Nội 

Số 9 ngách 
67, ngõ Gốc 
Đề, Minh 
Khai, Hà Nội 

22/04/2015 14/04/2016 Miễn nhiệm 

2 Nguyễn Minh Đức 

  Chủ tịch 
HĐQT 

012207051; 
28/03/1999; 

Hà Nội 

Phòng 1007, 
C1 Khối I, 
Khu đô thị 
Mỹ Đình 1, 
phường Mỹ 
Đình, quận 
Nam Từ 
Liêm, TP Hà 
Nội 

14/04/2016   Bổ nhiệm 

3 Bùi Xuân Thu 

  TGĐ, thành 
viên HĐQT 

030970657; 
13/10/2008; 
Hải Phòng 

16/274 – 
Lạch Tray, 
Ngô Quyền, 
Hải Phòng 

27/04/2015   Bổ nhiệm 

4 Park, Je Kwang 

  Thành viên 
HĐQT 

M30408385; 
03/12/2010; 

Bộ ngoại giao 
và thương mai 

Hàn Quốc 

16 - 15 
gyeongin-Ro 
65-Gil, E-
pyonhansesa
ng 1114 - 
502, Guro-
gu, Seoul, 
Hàn Quốc 

22/04/2015   Bổ nhiệm 

5 Kim, Kang Wook 

  Thành viên 
HĐQT 

KN0939519; 
02/03/2007; 

Bộ ngoại giao 
và thương mại 

Hàn Quốc 

Phòng 1703, 
Tháp 5 Khu 
Vista, An 
Phú, Quận 2, 
TP.HCM  

22/04/2015   Bổ nhiệm 
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6 Mai Xuân Dũng 

009C010093 Thành viên 
HĐQT 

012282516; 
04/10/1999; 

Hà Nội 

Số 9, ngách 
237/28, Tổ 
61, Phường 
KhươngTrun
g, Thanh 
Xuân, Hà 
nội. 

22/04/2015   
Tái bổ 
nhiệm 

7 Trần Thị Minh 

  Thành viên 
HĐQT 

011583932;  
20/11/2008; 

Hà Nội 

305 Giáp Bát 
, Hoàng Mai, 
Hà nội 

22/04/2015   
Tái bổ 
nhiệm 

8 Phạm Minh Hương 

021C001706 Thành viên 
HĐQT 

011109857; 
19/02/2004; 

Hà Nội 

Số 5 ngõ 178 
Tây Sơn, 
P.Trung Liệt, 
Q Đống Đa, 
Hà Nội 

22/04/2015   
Tái bổ 
nhiệm 

9 Nguyễn Đức Bình 

  Phó TGĐ 011617567; 
17/07/2001; 

Hà Nội 

Số nhà 
39/463 Đội 
Cấn, Hà Nội 27/04/2015   

Tái bổ 
nhiệm 

10 Đỗ Quang Khánh 

  Phó TGĐ 011783831; 
31/05/2008; 

Hà Nội 

Số nhà 83, 
Ngõ 165, 
Dương 
Quảng Hàm, 
Phường 
Quan Hoa, 
Cầu Giấy, 
Hà Nội 

27/04/2015   
Tái bổ 
nhiệm 

11 Huỳnh Việt Khoa 

  Phó TGĐ  370650338; 
03/02/2004; 
Kiên Giang 

102 Chi 
Lăng, TP 
Rạch giá, 
Kiên Giang 

27/04/2015   
Tái bổ 
nhiệm 

12 Bùi Trung Kiên 

  Phó TGĐ  011732422; 
22/03/2000; 

Hà Nội 

Phòng 102, 
E9, khu tập 
thể Thành 
Công, Ba 
Đình, Hà Nội 

27/04/2015   
Tái bổ 
nhiệm 

13 Cao Thu Hiền 

  Kế toán 
trưởng 

011774280; 
19/03/2009; 

Hà Nội 

Tổ 26, 
P.Thịnh Liệt, 
Q.Hoàng 
Mai, Hà Nội 

27/04/2015   
Tái bổ 
nhiệm 

14 
Nguyễn Thị Hồng 

Lan 

  Trưởng  BKS 012872634; 
12/05/2006; 

Hà Nội 

Số 4A, ngõ 
44, phố 
Nhân Hòa - 
phường 
Nhân Chính, 
quận Thanh 
Xuân, Hà Nội 

22/04/2015 14/04/2016 Miễn nhiệm 

15 
Nguyễn Hữu 

Thắng 

  Trưởng  BKS 011840102; 
30/09/2009; 

Hà Nội 

Số 87 ngách 
2 Tổ 21 
Phường 
Thịnh 
Quang, quận 
Đống Đa, 
Thành phố 
Hà Nội 

14/04/2016   Bổ nhiệm 

16 
Nguyễn Thị Hà 

Ninh 

021C007771 Thành viên 
BKS 

013272892; 
03/12/2010; 

Hà Nội 

P811CT4 
Bắc Linh 
Đàm, Hoàng 
Mai, Hà nội 

22/04/2015   
Tái bổ 
nhiệm 

17 Bùi Thanh Hiền 

  Thành viên 
BKS 

011.402.341; 
14/05/2002; 

Hà Nội 

P403, B4, 
Trung Tự, 
Đống Đa, Hà 
Nội 

22/04/2015   Bổ nhiệm 

18 Bea, Teag Soo 

  Thành viên 
BKS 

M13237453; 
08/06/2010; 

Bộ ngoại giao 
và thương mại 

Hàn Quốc 

361, 
Gwangnaru-
ro, KwangJin 
DongYang 
Paragon căn 
hộ 102 - 404, 
Gwangjin-gu, 
Seoul, Hàn 
Quốc 

22/04/2015   Bổ nhiệm 

19 Park, Ki Hyun 

  Thành viên 
BKS 

KN0897192; 
23/10/2006; 

Bộ ngoại giao 
và thương mại 

Hàn Quốc 

90, Jinsan-
ro, Khu 
Samsung 5 
căn hộ 501 - 
504, Yongin, 
Kunggido, 
Hàn Quốc 

22/04/2015   Bổ nhiệm 
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2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với 
cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không/ 
 Transactions between the company and the affiliated persons or between the 
company and major shareholders, internal persons and related person of internal 
person. 

ST
T 
No. 

Tên tổ 
chức/cá 

nhân 
Name of 

organizatio
n/ 

individual 

Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 
Relationship 

Số Giấy 
NSH*, 
ngày 

cấp, nơi 
cấp 

NSH 
No.*, 

date of 
issue, 

place of 
issue 

Địa chỉ 
trụ sở 
chính/ 
Địa chỉ 
liên hệ 
Address 

Thời điểm 
giao  dịch 

với công ty 
Time of 

transaction
s 

Số Nghị 
quyết/ 

Quyết định 
của 

ĐHĐCĐ/ 
HĐQT…  
thông qua 

(nếu có, nêu 
rõ ngày ban 

hành) 
Number of 

resolutions / 
decisions of 
the AGM / 

BOM 
adopted (if 
any, specify 

date of issue) 

Số lượng, tỷ 
lệ nắm giữ 

cổ phiếu sau 
khi giao 

dịch 
Number, 

ownership 
proportion 

of 
shares/fund 
certificates 
hold after 

the 
transaction 

Ghi 
chú 
Note 

         

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký 
doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ 
NSH*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of 
establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal 
documents. 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội 
bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không 

/Transaction between internal person of listed company and company’s subsidiaries, 
or the company in which listed company takes controlling power 

Stt 
No. 

Người thực 
hiện giao 

dịch 
Transaction 

executor 

Quan hệ 
với người 

nội bộ 
Relationshi

p with 
internal 
person 

Chức vụ 
tại 

CTNY 
Posittion 
at listed 
company 

Số 
CMND/Hộ 
chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp 

ID 
card/Passpor
t No. , date of 
issue, place 

of issue 

Địa 
chỉ 

Addres
s 

Tên công 
ty con, 

công ty do 
CTNY 

nắm 
quyền 

kiểm soát 
Name of 

subsidiaries
, the 

company 
which listed 

company 
control  

Thời 
điểm 

giao dịch  
Time of 

transactio
n  

Số lượng, tỷ 
lệ nắm giữ 

cổ phiếu sau 
khi giao 

dịch/ 
Number, 

ownership 
proportion 

of 
shares/fund 
certificates 
hold after 

the 
transaction 

Ghi 
chú 
Note 

          

 
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ Transactions between the company 

and other objects  
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4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm 

soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc 

thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) 

năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ Transactions between the company 

and the company that members of Board of Management, members of the 

Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of 

Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of 

reporting). 

Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán của PTI tại Công ty cổ phần Chứng 

khoán VNDirect (Bà Phạm Minh Hương - thành viên HĐQT của PTI là Chủ tịch 

HĐQT VNDirect). 

Hợp đồng hợp tác đầu tư với số tiền 3,2 tỷ đồng, thời hạn 9 tháng (từ tháng 4 – tháng 

12/2016) giữa PTI với Công ty Cổ phần TM Xăng dầu Việt Nam (VPCC) – công ty 

con của PTI. (Ông Bùi Xuân Thu – Tổng Giám đốc PTI là Chủ tịch HĐQT VPCC; 

Ông Nguyễn Hữu Thắng - Trưởng ban Kiểm soát  PTI là Tổng Giám đốc VPCC) 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên 

HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành 

viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không/ Transactions between 

the company and the company that related person of members of Board of 

Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of 

Board of Management, Director (CEO).  

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi 

vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám 

đốc) điều hành/ Không Other transactions of the company (if any) may be beneficial 

material or immaterial for members of Board of Management, members of the 

Supervisory Board, Director (CEO). 

VI.    Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo 

cáo 6 tháng/năm)/ Transactions of internal persons and related person of internal 

person (Semi-annual/annual reports) 

1.  Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ List of internal 

persons and their affiliated persons 

Stt 
No. 

Họ tên 
Name 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có) 
Securities 

trading 
account (if 

any) 

Chức vụ 
tại công 
ty (nếu 

có) 
Position 

at the 
company 
(if any) 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp ID 
card/Passport 
No. , date of 

issue, place of 
issue 

Địa chỉ liên hệ 
Address 

 Số cổ 
phiếu sở 

hữu 
cuối kỳ 
Number 

of 
shares 
owned 
at the 
end of 

the 
period  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ  

Percentage 
of share 

ownership 
at the end of 
the period 

Ghi 
chú 
Note 
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1 
Nguyễn Minh 
Đức 

  
Chủ tịch 
HĐQT 

012207051; 
28/03/1999; Hà 
Nội 

Phòng 1007, C1 Khối I, 
Khu đô thị Mỹ Đình 1, 
phường Mỹ Đình, quận 
Nam Từ Liêm, TP Hà 
Nội 

          
8,400  

0.01%   

  
Nguyễn 
Hoàng Lan 

    
012087009; 
03/02/2014; Hà 
Nội 

Phòng 1007, C6, khối I, 
Đô thị mới Mỹ Đình, xã 
Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà 
Nội 

                
-    

0.00%   

  
Nguyễn Trí 
Phúc 

    
012365673; 
28/07/2000; Hà 
Nội 

Số nhà 17, nghõ 134, 
Lê Trọng Tấn, Hà Nội 

                
-    

0.00%   

  
Triệu Thị 
Suốt 

    
0123656672; 
28/07/2000; Hà 
Nội 

Số nhà 17, nghõ 134, 
Lê Trọng Tấn, Hà Nội 

                
-    

0.00%   

  
Nguyễn 
Thùy Linh 

    
013691542; 
22/03/2014; Hà 
Nội 

Phòng 1007, C6, khối I, 
Đô thị mới Mỹ Đình, xã 
Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà 
Nội 

                
-    

0.00%   

  
Nguyễn Đức 
Huy 

    Còn nhỏ 

Phòng 1007, C6, khối I, 
Đô thị mới Mỹ Đình, xã 
Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà 
Nội 

                
-    

0.00%   

  
Nguyễn Thị 
Mỹ Hạnh 

    
012043314; 
06/07/2006; Hà 
Nội 

Pháp 
                
-    

0.00%   

  
Nguyễn Thị 
Thu Hương 

    
012043314; 
06/07/2006; Hà 
Nội 

Tam Trinh, Hà Nội 
                
-    

0.00%   

2 
Bùi Xuân 
Thu 

  
TGĐ, 
thành viên 
HĐQT 

030970657; 
13/10/2008; Hải 
Phòng 

16/274 – Lạch Tray, 
Ngô Quyền, Hải Phòng 

        
50,871  

0.06%   

  Đinh Thị Tý     
Đã già, thất lạc 
CMND; ;  

16/274 – Lạch Tray, 
Ngô Quyền, Hải Phòng 

                
-    

0.00%   

  
Nguyễn 
Thuỳ Anh 

    
030962050; 
23/02/2009; CA 
Hải Phòng 

16/274 – Lạch Tray, 
Ngô Quyền, Hải Phòng 

                
-    

0.00%   

  
Bùi Anh 
Trung 

    Còn nhỏ 
16/274 – Lạch Tray, 
Ngô Quyền, Hải Phòng 

                
-    

0.00%   

  
Bùi Thành 
Trung 

    Còn nhỏ 
16/274 – Lạch Tray, 
Ngô Quyền, Hải Phòng 

                
-    

0.00%   

  Bùi Thị Điềm     
164291441; 
15/05/2006; Ninh 
Bình 

Số 126, Phú Xuân, P. 
Nam Bình, TP Ninh 
Bình 

                
-    

0.00%   

  Bùi Thị Thoa     
160892193; 
17/01/1979; Hà 
Nam Ninh 

Xóm Bùi, Khánh An, 
Yên Khánh, Ninh Bình 

                
-    

0.00%   

  Bùi Sao Mai     
031811782; 
05/04/2010; Hải 
Phòng 

Số 2/N3/6A – Bạch 
Đằng, Hạ Lý, Hải 
Phòng 

                
-    

0.00%   

  Bùi Thị Thao     
160892144; 
25/02/2008; Ninh 
Bình 

Yên Cống, Khánh An, 
Yên Khánh, Ninh Bình 

                
-    

0.00%   
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  Bùi Thị Đào     
164056048; 
09/04/2008; Ninh 
Bình 

Phố Vạn Thịnh - P. 
Bích Đào - Tp Ninh 
Bình 

                
-    

0.00%   

  Bùi Văn Lập     
161736278; 
25/07/2007; Ninh 
Bình 

Xóm Bùi, Khánh An, 
Yên Khánh, Ninh Bình 

                
-    

0.00%   

  Bùi Thị Hạnh     
161736266; 
26/10/1987; Ninh 
Bình 

Phú Trung, Khánh An, 
Yên Khánh, Ninh Bình 

                
-    

0.00%   

  
Bùi Văn 
Tuyên 

    
161736567; 
26/10/1987; Hà 
Nam Ninh 

10/C158/Bãi Sậy, Trại 
Chuối, Hồng Bàng, HP 

                
-    

0.00%   

3 
Mai Xuân 
Dũng 

009C010093 
Thành 
viên 

HĐQT 

012282516; 
04/10/1999; Hà 
Nội 

Số 9, ngách 237/28, Tổ 
61, Phường 
KhươngTrung, Thanh 
Xuân, Hà nội. 

                
-    

0.00%   

  
Mai Xuân 
Nhận 

    
Đã già, thất lạc 
CMND; ;  

Quang Trung, Phương 
Trung, Thanh Oai, Hà 
nội 

                
-    

0.00%   

  Lê Thị Hữu     
Đã già, thất lạc 
CMND; ;  

Quang Trung, Phương 
Trung, Thanh Oai, Hà 
nội 

                
-    

0.00%   

  
Nguyễn Thị 
Thu Hương 

009C021214   
013053604; 
28/03/2008; Hà 
Nội 

Số 9, ngách 237/28, Tổ 
61, Phường 
KhươngTrung, Thanh 
Xuân, Hà nội. 

                
-    

0.00%   

  
Mai Xuân 
Lộc 

    Còn nhỏ 

Số 9, ngách 237/28, Tổ 
61, Phường 
KhươngTrung, Thanh 
Xuân, Hà nội. 

                
-    

0.00%   

  
Mai Thanh 
Tú 

    Còn nhỏ 

Số 9, ngách 237/28, Tổ 
61, Phường 
KhươngTrung, Thanh 
Xuân, Hà nội 

                
-    

0.00%   

  
Mai Thị 
Hường 

    
113029004; 
07/04/1995; Hòa 
Bình 

Khu Xa La trại, Phúc 
La, Hà Đông, Hà nội 

                
-    

0.00%   

  
Mai Xuân 
Hùng 

    
112308922; 
14/08/2006; Hà 
Tây 

Phường Phúc La, Hà 
Đông, Hà nội 

                
-    

0.00%   

  
Mai Xuân 
Khẩn 

    
4A8E650702; 
15/01/2007; Bộ 
Quốc Phòng 

Khu Xa La trại, Phúc 
La, Hà Đông, Hà nội 

                
-    

0.00%   

  
Mai Xuân 
Thành 

    
112222020; 
19/03/2005; Hà 
Tây 

Quang Trung, Phương 
Trung, Thanh Oai, Hà 
nội 

                
-    

0.00%   

4 
Trần Thị 
Minh 

  
Thành 
viên 

HĐQT 

011583932; 
20/11/2008; Hà 
Nội 

305 Giáp Bát , Hoàng 
Mai, Hà nội 

        
11,257  

0.01% 

  

  
Trần Văn 
Mão 

    
010031476; 
22/08/2010; Hà 
Nội 

14, ngách 6/13 Kim 
Đồng, Hoàng Mai, Hà 
Nội 

                
-    

0.00% 

  

  Vũ Thị Định     
010386479; 
20/11/2008; Hà 
Nội 

14, ngách 6/13 Kim 
Đồng, Hoàng Mai, Hà 
Nội 

                
-    

0.00% 

  

  
Nguyễn Kinh 
Luân 

    
010535046; 
22/10/2004; Hà 
Nội 

305 Giáp Bát , Hoàng 
Mai, Hà nội 

                
-    

0.00% 
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Nguyễn Kinh 
Thành 

    
012733637; 
04/06/2011; Hà 
Nội 

305 Giáp Bát , Hoàng 
Mai, Hà nội 

                
-    

0.00% 

  

  Trần Thị Lan     
011187633; 
20/11/2008; Hà 
Nội 

272 Định Công, Hoàng 
Mai, Hà Nội 

                
-    

0.00% 

  

  
Trần Việt 
Hùng 

    
010031477; 
06/10/2010; Hà 
Nội 

146 Giáp Bát, Hoàng 
Mai, Hà Nội  

                
-    

0.00% 

  

  
Trần Việt 
Dũng 

    
011722947; 
18/12/2007; Hà 
Nội 

14, ngách 6/13 Kim 
Đồng, Hoàng Mai, Hà 
Nội 

                
-    

0.00% 

  

5 
Phạm Minh 
Hương 

021C001706 
Thành 
viên 

HĐQT 

011109857; 
19/02/2004; Hà 
Nội 

Số 5 ngõ 178 Tây Sơn, 
P.Trung Liệt, Q Đống 
Đa, Hà Nội 

                
-    

0.00% 

  

  
Đỗ Thị 
Nhung 

Ko có   
011109858; 
04/05/2007; Hà 
Nội 

P305 A5 tập thể Nhà 
máy cơ khí HN 

                
-    

0.00% 

  

  Vũ Hiền 021C101962   
011499184; 
11/09/2009; Hà 
Nội 

Số 5 ngõ 175 Tây Sơn, 
P Trung Liệt, Đống Đa, 
Hà Nội 

                
-    

0.00% 

  

  
Phạm Minh 
Quý 

021C001092   
011158679; 
08/07/2002; Hà 
Nội 

P305 A5 tập thể Nhà 
máy cơ khí HN 

                
-    

0.00% 

  

  
Phạm Minh 
Hằng 

021C000028   
011371883; 
20/7/2010; Hà Nội 

36 tổ 19 phường 
Khương thượng, Đống 
Đa - HN 

                
-    

0.00% 

  

6 
Kim, Kang 
Wook 

  
Thành 
viên 

HĐQT 

KN0939519; 
02/03/2007; 
Ministry of foreign 
affairs and trade 

Căn hộ 109H, Chung 
cư Parkland, 628 Võ 
Trường Toản, phường 
An Phú, Quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh 

                
-    

0.00%   

  
Cho Gyeong 
Ja 

    

M33883732; 
18/12/2008; 
Ministry of foreign 
affairs and trade 

2-9, Dongsung-dong , 
Jongro-gu, Seoul, 
South Korea 

                
-    

0.00%   

  Eum In     

M15745879; 
25/01/2011; 
Ministry of foreign 
affairs and trade 

Căn hộ 109H, Chung 
cư Parkland, 628 Võ 
Trường Toản, phường 
An Phú, Quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh 

                
-    

0.00%   

  
Kim Si 
Hyeon 

    

M23670116; 
29/10/2015; 
Ministry of foreign 
affairs and trade 

Căn hộ 109H, Chung 
cư Parkland, 628 Võ 
Trường Toản, phường 
An Phú, Quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh 

                
-    

0.00%   

  
Kim Yong 
Wook 

    

SC1857013; 
02/03/2006; 
Ministry of foreign 
affairs and trade 

104-204IPark Apt., 
Seongsan-dong, Mapo-
gu, Seoul, South Korea 

                
-    

0.00%   
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Kim Han 
Wook 

    

M21737409; 
28/08/2015; 
Ministry of foreign 
affairs and trade 

2-9, Dongsung-dong , 
Jongro-gu, Seoul, 
South Korea 

                
-    

0.00%   

7 
Park, Je 
Kwang 

  
Thành 
viên 

HĐQT 

M30408385; 
03/12/2010; 
Ministry of foreign 
affairs and trade 

Epyeonhansesang Apt. 
Sindorim-dong, Guro-
gu. Seoul, South Korea 

                
-    

0.00%   

  
Kim Yeong 
Ih 

    

M88862448; 
06/05/2015; 
Ministry of foreign 
affairs and trade 

Epyeonhansesang Apt. 
Sindorim-dong, Guro-
gu. Seoul, South Korea 

                
-    

0.00%   

  Park Ji Eun     

M71463252; 
12/05/2012; 
Ministry of foreign 
affairs and trade 

Epyeonhansesang Apt. 
Sindorim-dong, Guro-
gu. Seoul, South Korea 

                
-    

0.00%   

  Park Ji Ye     

M03677914; 
06/05/2015; 
Ministry of foreign 
affairs and trade 

Epyeonhansesang Apt. 
Sindorim-dong, Guro-
gu. Seoul, South Korea 

                
-    

0.00%   

8 
Nguyễn Hữu 
Thắng 

  
Trưởng  

BKS 

011840102; 
30/09/2009; Hà 
Nội 

Số 87 ngách 2 Tổ 21 
Phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội 

                
-    

0.00%   

  
Trần Thị 
Tròn 

    
160345015; 
19/07/1978; Hà 
Nam Ninh 

Đồng Hướng, Kim 
Sơn, Ninh Bình 

                
-    

0.00%   

  
Phạm Thị 
Phương Anh 

    
011789124 ; 
09/04/1993; Hà 
Nội 

Số 87 ngách 2, tổ 21 
Phường Thịnh Quang, 
Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội 

          
6,720  

0.01%   

  
Nguyễn Minh 
Đức 

    Còn nhỏ 

Số 87 ngách 2, tổ 21 
Phường Thịnh Quang, 
Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội 

                
-    

0.00%   

  
Nguyễn Hữu 
Hùng 

    
161966045; 
12/10/2012; Ninh 
Bình 

Đồng Hướng, Kim 
Sơn, Ninh Bình 

                
-    

0.00%   

  
Nguyễn Hữu 
Dũng 

    
161747710 ; 
19/06/2007; Ninh 
Bình 

P Thanh Bình, TP Ninh 
Bình 

                
-    

0.00%   

  
Nguyễn Hữu 
Mạnh 

    
161358269; 
30/10/2008; Ninh 
Bình 

P Thanh Bình, TP Ninh 
Bình 

                
-    

0.00%   

  
Nguyễn Hữu 
Sáu 

    
161747031; 
20/05/2008; Ninh 
Bình 

P Thanh Bình, TP Ninh 
Bình 

                
-    

0.00%   

  
Nguyễn Thị 
Huê 

    
161869664; 
18/06/2008; Ninh 
Bình 

P Thanh Bình, TP Ninh 
Bình 

                
-    

0.00%   
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Nguyễn Hữu 
Bảy 

    
161164295; 
19/04/2006; Ninh 
Bình 

Đồng Hướng, Kim 
Sơn, Ninh Bình 

                
-    

0.00%   

  
Nguyễn Thị 
Oanh 

    
164461816 ; 
27/07/2007; Ninh 
Bình 

Kim Chính, Kim Sơn, 
Ninh Bình 

                
-    

0.00%   

9 
Bea, Teag 
Soo 

  
Thành 

viên BKS 

M13237453; 
08/07/2010; 
Ministry of foreign 
affairs and trade 

102-404, 
Gwangjindongyang 
Paragon Apt., 361, 
Gwangnaru-ro, 
Gwangjin-gu, Seoul, 
South Korea 

                
-    

0.00%   

  Lee Hye Ran     

M14874597; 
08/07/2010; 
Ministry of foreign 
affairs and trade 

102-404, 
Gwangjindongyang 
Paragon Apt., 361, 
Gwangnaru-ro, 
Gwangjin-gu, Seoul, 
South Korea 

                
-    

0.00%   

  
Bae Seok 
Yeong 

    

M40696101; 
08/07/2010; 
Ministry of foreign 
affairs and trade 

102-404, 
Gwangjindongyang 
Paragon Apt., 361, 
Gwangnaru-ro, 
Gwangjin-gu, Seoul, 
South Korea 

                
-    

0.00%   

10 
Ki, Hyun 
Park 

  
Thành 

viên BKS 

KN0897192; 
18/06/2015; 
Ministry of foreign 
affairs and trade 

501-504 Jinsan-maeul, 
90 Jinsan-ro, Suji-gu, 
Yongin-si, Gyeonggi-
do, South Korea 

                
-    

0.00%   

  
Park Seong 
Jin 

    

M50589440; 
11/04/2011; 
Ministry of foreign 
affairs and trade 

Bongyang 2 –ri, 
Jeongseon-eup, 
Jeongseon-gun, 
Kangwon-do, South 
Korea 

                
-    

0.00%   

  
Lee Chun 
Heung 

    

M48259012; 
11/04/2011; 
Ministry of foreign 
affairs and trade 

Bongyang 2 –ri, 
Jeongseon-eup, 
Jeongseon-gun, 
Kangwon-do, South 
Korea 

                
-    

0.00%   

  Na Jeong Ha     

M25883064; 
16/06/2010; 
Ministry of foreign 
affairs and trade 

501-504 Jinsan-maeul, 
90 Jinsan-ro, Suji-gu, 
Yongin-si, Gyeonggi-
do, South Korea 

                
-    

0.00%   

  
Park Jung 
Hyun 

    

NW1414714; 
31/07/2007; 
Ministry of foreign 
affairs and trade 

116-503 Haengdang 
Daerim Apt., 
Haengdang –dong, 
Seongdong-gu, Seoul, 
South Korea 

                
-    

0.00%   

  Park Ji Hyun     

M49499468; 
19/01/2012; 
Ministry of foreign 
affairs and trade 

107-413, Samik Apt., 
Gorueng 2-dong, 
Nowon-gu, Seoul, 
South Korea 

                
-    

0.00%   
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  Park Ji Hye     

M24415756; 
16/06/2010; 
Ministry of foreign 
affairs and trade 

501-504 Jinsan-maeul, 
90 Jinsan-ro, Suji-gu, 
Yongin-si, Gyeonggi-
do, South Korea 

                
-    

0.00%   

  
Park Chang 
Yun 

    

M25896593; 
16/06/2010; 
Ministry of foreign 
affairs and trade 

501-504 Jinsan-maeul, 
90 Jinsan-ro, Suji-gu, 
Yongin-si, Gyeonggi-
do, South Korea 

                
-    

0.00%   

11 
Nguyễn Thị 
Hà Ninh 

021C007771 
Thành 

viên BKS 

013272892; 
03/12/2010; Hà 
Nội 

P811CT4 Bắc Linh 
Đàm, Hoàng Mai, Hà 
nội 

                
-    

0.00%   

  
Nguyễn Văn 
Định 

Ko có   
013444674; 
20/07/2011; Hà 
Nội 

P616Nơ4A- Bán đảo 
Linh Đàm, Hoàng liệt, 
Hoàng Mai, Hà nội 

                
-    

0.00%   

  
Khổng Thị 
Lâm 

Ko có   
013457049; 
13/07/2011; Hà 
Nội 

P616Nơ4A- Bán đảo 
Linh Đàm, Hoàng liệt, 
Hoàng Mai, Hà nội 

                
-    

0.00%   

  Cao Sơn Hải 021C060877   
013272893; 
03/12/2010; Hà 
Nội 

P811CT4B Bắc Linh 
Đàm, Đại Kim, Hoàng 
Mai, Hà nội 

                
-    

0.00%   

  
Cao Nguyên 
Khánh 

    Chưa có; ;  
P811CT4B Bắc Linh 
Đàm, Đại Kim, Hoàng 
Mai, Hà nội 

                
-    

0.00%   

  
Cao Khánh 
Nguyên 

    Chưa có; ;  
P811CT4B Bắc Linh 
Đàm, Đại Kim, Hoàng 
Mai, Hà nội 

                
-    

0.00%   

  
Nguyễn 
Công Minh 

Ko có   
013318159; 
25/05/2010; Hà 
Nội 

Thôn Bằng A, Phường 
Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Hà nội 

                
-    

0.00%   

  
Nguyễn Văn 
Đính 

Ko có   
013279571; 
27/03/2010; Hà 
Nội 

P616Nơ4A- Bán đảo 
Linh Đàm, Hoàng liệt, 
Hoàng Mai, Hà nội 

                
-    

0.00%   

  
Nguyễn Thị 
Huệ 

021C078809   
013279376; 
20/3/2010; Hà Nội 

P616Nơ4A- Bán đảo 
Linh Đàm, Hoàng liệt, 
Hoàng Mai, Hà nội 

                
-    

0.00%   

12 
Bùi Thanh 
Hiền 

002c131710 
Thành 

viên BKS 

011402341; 
14/05/2002; Hà 
Nội 

P501 CT8 Định Công 
Hoàng Mai Hà Nội  

        
12,355  

0.02%   

  
Nguyễn Thị 
Hạnh  

    
010243634; 
16/4/2009; Hà Nội 

SN 12 ngõ 97 Nguyễn 
Ngọc Nại Khương Mai 
Thanh Xuân Hà Nội  

                
-    

0.00%   

  
Trần Hùng 
Mạnh  

    
012243422; 
04/07/2014; Hà 
Nội 

P501 CT8 Định Công 
Hoàng Mai Hà Nội  

                
-    

0.00%   

  
Trần Hiền 
Trang  

    
013341125; 
08/03/2010; Hà 
Nội 

P501 CT8 Định Công 
Hoàng Mai Hà Nội  

                
-    

0.00%   

  
Trần Thảo 
Linh  

    Còn nhỏ 
P501 CT8 Định Công 
Hoàng Mai Hà Nội  

                
-    

0.00%   
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Bùi Thanh 
Hà  

    
011751549; 
06/07/2006; Hà 
Nội 

SN 12 ngõ 97 Nguyễn 
Ngọc Nại Khương Mai 
Thanh Xuân Hà Nội  

                
-    

0.00%   

  
Bùi Nhất 
Hòa  

    
011823143; 
09/05/2008; Hà 
Nội 

P214 A3 Tập thể VP 
chính phủ Phương Mai 
Đống đa Hà Nội  

                
-    

0.00%   

13 
Nguyễn Đức 
Bình 

  Phó TGĐ 
011617567; 
17/07/2001; Hà 
Nội 

Số nhà 39/463 Đội 
Cấn, Hà Nội 

        
79,736  

0.10%   

  
Ngô Tuyết 
Hạnh 

    
010427435; 
05/08/2004; Hà 
Nội 

Số nhà 39/463 Đội 
Cấn, Hà Nội 

                
-    

0.00%   

  
Nguyễn Bình 
Dương 

    
012390935; 
11/02/2001; Hà 
Nội 

Số nhà 39/463 Đội 
Cấn, Hà Nội 

                
-    

0.00%   

  
Nguyễn Ngô 
Kiều Anh 

    Còn nhỏ; ;  
Số nhà 39/463 Đội 
Cấn, Hà Nội 

                
-    

0.00%   

  
Nguyễn Thị 
Tâm 

    
030123750; 
02/03/2005; Hải 
Phòng 

58B/112 Đà Nẵng, TP. 
Hải Phòng 

                
-    

0.00%   

  
Nguyễn Thị 
Tuệ 

    
030573294; 
23/08/2006; Hà 
Nội 

41/56 Đình Đông, Lê 
Chân, TP. Hải Phòng 

                
-    

0.00%   

  
Nguyễn Thị 
Thông 

    
010318721; 
29/04/1999; Hà 
Nội 

P304, Tập thể Bưu 
điện, Láng Hạ, 
HNP6B3, Tập thể 
Thành Công, HN 

                
-    

0.00%   

  
Nguyễn Thị 
Tuý 

    
011626478; 
25/04/2000; Hà 
Nội 

P6B3, Tập thể Thành 
Công, HN 

                
-    

0.00%   

14 
Đỗ Quang 
Khánh 

  Phó TGĐ 
011783831; 
31/05/2008; Hà 
Nội 

Số nhà 83, Ngõ 165, 
Dương Quảng Hàm, 
Phường Quan Hoa, 
Cầu Giấy, Hà Nội 

                
-    

0.00%   

  Đỗ Văn Trụ     
Đã già, thất lạc 
CMND; ;  

Số nhà 50, Tổ 18, 
Phường Quan Hoa, 
Cầu Giấy, Hà Nội 

                
-    

0.00%   

  
Phạm Thị 
Mạc 

    
Đã già, thất lạc 
CMND; ;  

Số nhà 50, Tổ 18, 
Phường Quan Hoa, 
Cầu Giấy, Hà Nội 

                
-    

0.00%   

  
Nguyễn Thị 
Thu Hải 

    
012433535; 
23/05/2001; Hà 
Nội 

Số nhà 83, Ngõ 165, 
Dương Quảng Hàm, 
Phường Quan Hoa, 
Cầu Giấy, Hà Nội 

                
-    

0.00%   

  
Đỗ Khánh 
Linh 

    Còn nhỏ 

Số nhà 83, Ngõ 165, 
Dương Quảng Hàm, 
Phường Quan Hoa, 
Cầu Giấy, Hà Nội 

                
-    

0.00%   

  
Đỗ Hương 
Ly 

    Còn nhỏ 

Số nhà 83, Ngõ 165, 
Dương Quảng Hàm, 
Phường Quan Hoa, 
Cầu Giấy, Hà Nội 

                
-    

0.00%   

  
Đỗ Minh 
Công 

    Còn nhỏ 

Số nhà 83, Ngõ 165, 
Dương Quảng Hàm, 
Phường Quan Hoa, 
Cầu Giấy, Hà Nội 

                
-    

0.00%   
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  Đỗ Thị Sang     
010412954; 
02/11/2004; Hà 
Nội 

Số nhà 50, Tổ 18, 
Phường Quan Hoa, 
Cầu Giấy, Hà Nội 

                
-    

0.00%   

  Đỗ Thị Minh     
011836616; 
07/09/2009; Hà 
Nội 

Phùng Khoang, Trung 
Văn, Từ Liêm, Hà Nội 

                
-    

0.00%   

  
Đỗ Khắc 
Quyền 

    
012123700; 
26/05/1998; Hà 
Nội 

Số nhà 50, Tổ 18, 
Phường Quan Hoa, 
Cầu Giấy, Hà Nội 

                
-    

0.00%   

  Đỗ Thị Hải     
011450058; 
26/08/2004; Hà 
Nội 

Phường Quan Hoa, 
Cầu Giấy, Hà Nội 

                
-    

0.00%   

  
Đỗ Thị 
Hưởng 

    
011714821; 
16/11/2006; Hà 
Nội 

Số nhà 50, Tổ 18, 
Phường Quan Hoa, 
Cầu Giấy, Hà Nội 

                
-    

0.00%   

  Đỗ Thị Huân     
011891752; 
06/12/2010; Hà 
Nội 

Phường Quan Hoa, 
Cầu Giấy, Hà Nội 

               
79  

0.00%   

15 
Huỳnh Việt 
Khoa 

  Phó TGĐ  
370650338; 
03/02/2004; Kiên 
Giang 

102 Chi Lăng, TP Rạch 
giá, Kiên Giang 

          
3,360  

0.00%   

  
Trần Thị Thu 
Huyền 

    
370630937; 
03/02/2004; Kiên 
Giang 

102 Chi Lăng, TP Rạch 
giá, Kiên Giang 

                
-    

0.00%   

  
Huỳnh 
Quang Học 

    Còn nhỏ; ;  
102 Chi Lăng, TP Rạch 
giá, Kiên Giang 

                
-    

0.00%   

  
Huỳnh Thiên 
Thanh 

    Còn nhỏ; ;  
102 Chi Lăng, TP Rạch 
giá, Kiên Giang 

                
-    

0.00%   

16 
Bùi Trung 
Kiên 

  Phó TGĐ  
011732422; 
22/03/2000; Hà 
Nội 

Phòng 102, E9, khu tập 
thể Thành Công, Ba 
Đình, Hà Nội 

          
3,360  

0.00%   

  
Bùi Mạnh 
Tuấn  

    
010048534; 
09/03/2006; Hà 
Nội 

Phòng 102, E9, khu tập 
thể Thành Công, Ba 
Đình, Hà Nội 

                
-    

0.00%   

  
Nguyễn Thị 
Tự  

    
010284446; 
10/11/2010; Hà 
Nội 

Số nhà 11, ngõ 79, phố 
Dương Quảng Hàm, 
Cầu Giấy, Hà Nội 

                
-    

0.00%   

  
Nguyễn Hoài 
Thu 

    
011696896; 
11/05/2004; Hà 
Nội 

Phòng 102, E9, khu tập 
thể Thành Công, Ba 
Đình, Hà Nội 

                
-    

0.00%   

  
Bùi Khánh 
Linh 

    
013521371; 
16/05/2012; Hà 
Nội 

Phòng 102, E9, khu tập 
thể Thành Công, Ba 
Đình, Hà Nội 

                
-    

0.00%   

  
Bùi Hiền 
Trang  

    
013690506; 
01/04/2014; Hà 
Nội 

Phòng 102, E9, khu tập 
thể Thành Công, Ba 
Đình, Hà Nội 

                
-    

0.00%   

  
Bùi Trung 
Hạnh 

    
011828340; 
10/04/2009; Hà 
Nội 

Số nhà 11, ngõ 79, phố 
Dương Quảng Hàm, 
Cầu Giấy, Hà Nội 

                
-    

0.00%   

17 
Cao Thu 
Hiền 

  
Kế toán 
trưởng 

011774280; 
19/03/2009; Hà 
Nội 

Tổ 26, P.Thịnh Liệt, 
Q.Hoàng Mai, Hà Nội 

                
-    

0.00%   

  
Cao Anh 
Dũng 

    
011217628; 
23/08/2010; Hà 
Nội 

221B phố Khâm Thiên, 
Đống Đa, Hà Nội 

                
-    

0.00%   
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Đào Thị 
Thôn 

    
011339296; 
31/08/2010; Hà 
Nội 

221B phố Khâm Thiên, 
Đống Đa, Hà Nội 

                
-    

0.00%   

  
Phạm Thái 
Dương 

    
011644599; 
01/02/1997; Hà 
Nội 

Tổ 26, P.Thịnh Liệt, 
Q.Hoàng Mai, Hà Nội 

                
-    

0.00%   

  
Phạm Lân 
Khánh 

    Còn nhỏ 
Tổ 26, P.Thịnh Liệt, 
Q.Hoàng Mai, Hà Nội 

                
-    

0.00%   

  
Phạm Minh 
Điển 

    Còn nhỏ 
Tổ 26, P.Thịnh Liệt, 
Q.Hoàng Mai, Hà Nội 

                
-    

0.00%   

  
Cao Thị 
Phương Tân 

    
011742578; 
19/04/2006; Hà 
Nội 

Số nhà 38, Tổ 6, 
P.Thạch Bàn, Q.Long 
Biên, Hà Nội 

                
-    

0.00%   

  
Cao Hương 
Sâm 

    
012031887; 
14/05/1997; Hà 
Nội 

221B phố Khâm Thiên, 
Đống Đa, Hà Nội 

                
-    

0.00%   

18 
Lê Xuân 
Bách 

  

PGĐ Ban 
TCKT - 
Người 

được ủy 
quyền 
CBTT 

111596527; 
29/12/2013; Hà 
Nội 

P424, CT2A, KĐT Văn 
Quán, Phường Phúc 
La, Quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

                
-    

0.00%   

  Lê Văn Năm     
017376229; 
07/01/2012; Hà 
Nội 

Thôn Thọ Sơn, thị trấn 
Đại nghĩa, H Mỹ Đức, 
Hâ Nội 

                
-    

0.00%   

  Lê Thị Tần     
110681061; 
26/3/2013; Hà Nội 

Thôn Thọ Sơn, thị trấn 
Đại nghĩa, H Mỹ Đức, 
Hâ Nội 

                
-    

0.00%   

  
Lê Thị Hồng 
Minh 

    
111715495; 
31/7/2012 ; Hà 
Nội 

P424, CT2A, KĐT Văn 
Quán, Phường Phúc 
La, Quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

                
-    

0.00%   

  Lê Minh Thư     Còn nhỏ; ;  

P424, CT2A, KĐT Văn 
Quán, Phường Phúc 
La, Quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

                
-    

0.00%   

  
Lê Xuân 
Tùng 

    Còn nhỏ; ;  

P424, CT2A, KĐT Văn 
Quán, Phường Phúc 
La, Quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

                
-    

0.00%   

  Lê Thị Ngần     
111487627; 
24/1/2010; Hà Nội 

Quang Trung, Quận Hà 
Đông, thành phố Hà 
Nội 

                
-    

0.00%   

  
Lê Thị Thu 
Hương 

    
111186863; 
25/4/2009; Hà Nội 

Thôn Hạ, Xã Phù Lưu 
Tế, Huyện Mỹ Đức, Hà 
Nội 

                
-    

0.00%   

 
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công 

ty niêm yết/ Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the 

listed company 
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